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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA AN TOÀN THỰC PHẨM GIAI ĐOẠN 2011-2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 04/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030;
Căn cứ Công văn số 1484/BYT-ATTP ngày 20/2/2012 của Bộ Y tế về việc xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020;
Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 845/TTr-ATTP ngày 30/5/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020 tại thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, tổ chức đoàn thể thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA AN TOÀN THỰC PHẨM GIAI ĐOẠN 2011-2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố)
Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 15/3/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 04/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030;

Căn cứ Công văn số 1484/BYT-ATTP ngày 20/02/2012 của Bộ Y tế về việc xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020;

Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020, như sau:

Phần I
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC AN TOÀN THỰC PHẨM
I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH:
- Hải Phòng là thành phố lớn thứ 3 cả nước, nằm ở ven biển phía đông miền duyên hải Bắc bộ; có diện tích 1.057km2, dân số gần 1,9 triệu người; gồm 15 quận, huyện và 223 xã, phường, thị trấn; địa hình và cơ cấu dân cư đa dạng gồm cả thành thị, nông thôn, miền núi, hải đảo. Hải Phòng là thành phố cảng biển lớn, đầu mối giao thương và cửa ngõ ra biển của các tỉnh, thành phố phía Bắc; giao thông quốc tế và trong nước phát triển mạnh, bao gồm cả đường biển, đường bộ, đường sắt và đường không liên quan trực tiếp đến việc kiểm soát an toàn thực phẩm từ Hải Phòng đi nơi khác và từ nơi khác đến Hải Phòng.

- Hình thái kinh tế của Hải Phòng rất đa dạng, bao gồm công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, dịch vụ cảng biển, thương mại, du lịch, nông nghiệp, thủy sản. Các hoạt động đầu tư nước ngoài, liên doanh, liên kết và hội nhập quốc tế diễn ra sôi động. Đi cùng với sự phát triển kinh tế- xã hội, các ngành nghề dịch vụ ăn uống, sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố cũng phát triển ngày càng mạnh và rất đa dạng về quy mô, hình thức. 

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC AN TOÀN THỰC PHẨM:
1. Thực trạng cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm:

- Tổng số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm qua điều tra hiện có 15.000 cơ sở; bao gồm: 4.400 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, 550 nhà hàng, khách sạn có phục vụ ăn uống, 8.000 cơ sở dịch vụ thức ăn đường phố, 36 cơ sở cung cấp cơm hộp, 500 trường học có bếp ăn, 1.200 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm (01 cơ sở quy mô công nghiệp), 350 chợ, 03 siêu thị lớn (Metro, BigC, Intimex), 01 cơ sở trồng rau an toàn.

- Phần lớn các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm còn nhỏ lẻ; dịch vụ thức ăn đường phố phát triển tự phát, khó kiểm soát. Tỷ lệ các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm còn thấp; cơ sở hạ tầng phần lớn còn hạn chế, chưa đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường. Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm từ quy mô trung bình trở lên và các nhà hàng, khách sạn có sự chuyển biến khá tốt; đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chế, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và trang bị kiến thức thực hành cho người lao động.

2. Đánh giá chung:

Những năm vừa qua, công tác an toàn thực phẩm đã được các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được kết quả bước đầu quan trọng. Luật An toàn thực phẩm và các văn bản pháp luật về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đã được từng bước hoàn thiện, đi vào cuộc sống. Hệ thống tổ chức bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của thành phố bước đầu được kiện toàn; sự phối hợp giữa các ngành chức năng và giữa các ngành chức năng với chính quyền các cấp được củng cố, có sự phân công, phân cấp trách nhiệm cụ thể. Công tác quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn thực phẩm có tiến bộ. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và kiến thức thông điệp về vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai thường xuyên, bằng nhiều hình thức phong phú. Nhận thức về đảm bỏa an toàn thực phẩm của nhà quản lý, người sản cuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng và toàn bộ xã hội đã có những chuyển biến rõ rệt. Những năm gần đây không để xảy ra các vụ ngộ độc tập thể lớn trên địa bàn thành phố.

1. Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân:

- Hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm còn hạn chế, nhất là ở cấp quận, huyện, xã, phường; còn tình trạng chồng chéo giữa các ngành chức năng, chưa kiểm soát hết toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm.

- Một số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm còn chạy theo lợi nhuận, không tính đến quyền lợi của người tiêu dùng, vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Một số nhà hàng, khách sạn vẫn còn lén lút sử dụng một số phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Các cơ sở nhỏ lẻ hộ gia đình chưa thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý, sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, chất bảo quản, phụ gia trong nuôi trồng, bảo quản, chế biến thực phẩm. Thực phẩm nhập lậu từ nhiều nguồn ở trong nước và nước ngoài vào thành phố chưa được kiểm soát và quản lý chặt chẽ.

- Một bộ phận nhân dân còn chủ quan, coi thường, chưa chuyển đổi hành vi sử dụng thực phẩm không an toàn. Tình trạng ngộ độc thực phẩm và lây truyền các bệnh dịch qua đường tiêu hóa vẫn còn xảy ra, có nguy cơ diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng xấu đến tính mạng, sức khỏe người dân, bảo đảm an sinh xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phần II
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA AN TOÀN THỰC PHẨM GIAI ĐOẠN 2011-2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020
I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO:
1. Bảo đảm an toàn thực phẩm chính là bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe nhân dân; là một nhiệm vụ thường xuyên cần tập trung chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; là trách nhiệm và quyền lợi của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và của mỗi người dân.

2. Tổ chức thực hiện đồng bộ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra; đẩy mạnh việc áp dụng các biện pháp tiên tiến trong quản lý an toàn thực phẩm.

3. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của người sản xuất, người tiêu dùng và toàn xã hội về giữ gìn vệ sinh, bảo đảm an toàn thực phẩm.

II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát:

- Đến năm 2015: Các quy hoạch tổng thể về an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng được triển khai trên cơ sở hệ thống quản lý đủ mạnh, có hiệu lực, có tác động rõ rệt và toàn diện tới việc cải thiện tình trạng an toàn thực phẩm.

Đến năm 2020: Về cơ bản, việc kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm được thiết lập và phát huy hiệu quả, chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đáng ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của thành phố.

1. Mục tiêu cụ thể đến năm 2015:

2.1. Mục tiêu 1: Nâng cao kiến thức thực hành và ý thức trách nhiệm về an toàn thực phẩm cho các nhóm đối tượng: Người sản xuất, người kinh doanh, người quản lý và người tiêu dùng để tạo ra một môi trường thực phẩm chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

* Chỉ tiêu: 75% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; 85% người quản lý (bao gồm lãnh đạo các Sở chuyên ngành: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương và lãnh đạo các Sở, ngành liên quan; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp; lãnh đạo các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm); 70% người tiêu dùng có kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm.

2.2. Mục tiêu 2: Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống tổ chức bộ máy, cán bộ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ thành phố đến quận, huyện, xã, phường; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

* Chỉ tiêu: 100% quận, huyện hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm; thành phố có phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 17025; hình thành hệ thống cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm và thực hiện phân tích một số nguy cơ cao về an toàn thực phẩm.

2.3. Mục tiêu 3: Cải thiện rõ rệt tình trạng bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.

* Chỉ tiêu: 100% cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm quy mô công nghiệp, tập trung được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, bảo quản, sơ chế, chế biến thực phẩm quy mô tập trung áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm như GMP (Thực hành sản xuất tốt), HACCP (Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn), ISO 9001, ISO 2200…. Đạt ít nhất 30%; khuyến khích các cơ sở sản xuất, bảo quản, sơ chế, chế biến thực phẩm quy mô nhỏ áp dụng các hệ thống này. Tỷ lệ các cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản có quy mô tập trung áp dụng VietGAP (Quy định của Việt Nam về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt) đạt ít nhất 30%.

2.4. Mục tiêu 4: Cải thiện rõ rệt tình trạng bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh thực phẩm.

* Chỉ tiêu: 40% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 80% bếp ăn tập thể được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 100% siêu thị được kiểm soát an toàn thực phẩm; 50% chợ được quy hoạch và kiểm soát an toàn thực phẩm (không bao gồm chợ tự phát).

2.5. Mục tiêu 5: Nâng cao năng lực hệ thống phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, từng bước kiểm soát các mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm và cảnh báo cho cộng đồng; ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng ngộ độc thực phẩm cấp tính.

* Chỉ tiêu: Giảm 25% số vụ ngộ độc thực phẩm cấp tính từ 30 người mắc trở lên được ghi nhận so với trung bình giai đoạn 2006-2010. Tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính được ghi nhận dưới 08 người/100.000dân.

3. Mục tiêu đến năm 2020:

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu giai đoạn 2011-2015 để xây dựng các mục tiêu cụ thể giai đoạn 2016-2020.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:
1. Nhiệm vụ:

1.1. Nhiệm vụ thực hiện Mục tiêu 1:

1.1.1. Tại tuyến thành phố:

- Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hàng năm và trong các đợt cao điểm về an toàn thực phẩm.

- Điều tra KAP để đánh giá kiến thức của các nhóm đối tượng.

- Xây dựng nội dung thông điệp và in tài liệu truyền thông theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và phù hợp với phong tục, tập quán văn hóa của từng nhóm đối tượng.

- Tổ chức tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện truyền thông đại chúng thành phố; triển khai các mô hình truyền thông phù hợp bằng nhiều hình thức phong phú, đến được mọi đối tượng người dân; xây dựng và lắp các panô kích thước 2m x 3m đặt tại trung tâm đô thị và các tuyến đường chính.

- Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng truyền thông cho đội ngũ cán bộ các tuyến từ thành phố đến cơ sở. Tập huấn và cấp chứng chỉ cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc các cơ sở do cấp thành phố quản lý.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai các hoạt động ở tuyến dưới.

- Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác truyền thông và thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm đảm bảo truy cập, kết nối, lưu trữ các dữ liệu thông tin về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Định kỳ đánh giá, sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện.

1.1.2. Tại tuyến quận, huyện:

- Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hàng năm và trong các đợt cao điểm.

- Tuyên truyền thường xuyên trên các phương thiện truyền thông của quận, huyện. Xây dựng và duy trì hoạt động của các đội tuyên truyền cơ động.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn cho cán bộ quản lý và cộng tác viên tuyến xã. Tập huấn và cấp chứng chỉ cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc các cơ sở do cấp quận, huyện quản lý.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai các hoạt động ở tuyến dưới.

- Định kỳ đánh giá, sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện.

1.1.3. Tại tuyến xã, phường:

- Thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở của xã, phường, cụm dân cư; tập trung cao chiến dịch tuyên truyền vào các đợt cao điểm lễ, tết, Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hàng năm và khi có nguy cơ phát sinh dịch bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa.

- Tổ chức cho đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền, hướng dẫn, nói chuyện tại các buổi sinh hoạt cộng đồng và truyền thông trực tiếp đến các nhóm đối tượng.

- Định kỳ đánh giá, sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện.

1.2. Nhiệm vụ thực hiện Mục tiêu 2:

1.2.1. Củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ thành phố đến quận, huyện, xã, phường:

- Kiện toàn mạng lưới hệ thống tổ chức bộ máy, cán bộ, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp và thanh tra chuyên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thường xuyên kiện toàn, duy trì hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm các cấp; tăng cường sự phối hợp liên ngành trong chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

1.2.2. Nâng cao năng lực cán bộ quản lý, chuyên môn và thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm:

- Cán bộ chuyên trách, thanht ra vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo các tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định. Thường xuyên cập nhật kiến thức, các văn bản pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Cử cán bộ quản lý, chuyên môn, thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm tham gia các lớp đào tạo của Trung ương.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng tại chỗ về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, chuyên môn các cấp và đội ngũ cộng tác viên cơ sở.

- Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố và cơ sở về an toàn thực phẩm.

1.2.3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm thường xuyên và đột xuất việc thực hiện các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp.

- Kiểm tra, giám sát công tác quản lý và triển khai các nhiệm vụ công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của các cấp, các ngành.

1.3. Nhiệm vụ thực hiện Mục tiêu 3:

- Tăng cường cấp chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Điều tra, phân loại, xây dựng lộ trình áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm. Tư vấn, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, bảo quản, sơ chế, chế biến thực phẩm quy mô tập trung và các cơ sở quy mô nhỏ triển khai áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với từng lĩnh vực chuyên ngành thực phẩm và điều kiện cụ thể của từng cơ sở.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nâng cao nhận thức, kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm và các văn bản pháp luật cho người quản lý và người sản xuất, chế biến thực phẩm.

- Tổ chức khám và chứng nhận sức khỏe cho người lao động trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm.

1.4. Nhiệm vụ thực hiện Mục tiêu 4:

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nâng cao nhận thức, kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm và các văn bản pháp luật cho người kinh doanh thực phẩm.

- Tổ chức khám và chứng nhận sức khỏe cho người lao động trực tiếp kinh doanh thực phẩm.

1.5. Nhiệm vụ thực hiện Mục tiêu 5:

1.5.1. Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống giám sát ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm:

- Giám sát chặt chẽ các vụ ngộ độc thực phẩm và nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tập huấn về điều tra, giám sát, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm cho các tuyến.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về ngộ độc thực phẩm; nối mạng thông tin về ngộ độc thực phẩm và nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương, đơn vị để thực hiện truy xuất nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm.

1.5.2. Kiểm soát các mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm và cảnh báo cho cộng đồng:

- Quản lý, giám sát, phát hiện một số thực phẩm có nguy cơ hàng đầu gây mất an toàn thực phẩm cho người sử dụng. Kiểm nghiệm các mãu thực phẩm thông qua công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra.

- Đánh giá nguy cơ, gánh nặng bệnh tật do ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.

- Tổ chức các hội thảo chuyên đề về nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

1.5.3. Ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng ngộ độc thực phẩm cấp tính:

- Kiểm soát các điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ, lễ hội, khu du lịch, các cơ sở dịch vụ ăn uống đường phố, bếp ăn tập thể và các sinh hoạt tự tổ chức ăn uống đông người tại cộng đồng.

- Thống kê, phân loại các loại hình dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

- Triển khai các hoạt động quản lý an toàn thực phẩm các cơ sở dịch vụ ăn uống, các làng nghề sản xuất, chế biến thực phẩm.

2. Các nhóm giải pháp chủ yếu:

2.1. Nhóm giải pháp về chỉ đạo, điều hành:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác an toàn thực phẩm; triển khai lồng ghép vào các chương trình phát triển kinh tế-xã hội; đưa việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác an toàn thực phẩm là một tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chính quyền các cấp.

- Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các cấp, trong ngành Y tế làm đầu mối; tăng cường sự phối hợp liên ngành, giữa ngành với các địa phương và các tổ chức chính trị- xã hội, đoàn thể.

- Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và trách nhiệm của các ngành chủ quản theo từng lĩnh vực được giao: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương.

2.2. Nhóm giải pháp về truyền thông, giáo dục:

- Tiếp tục triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục, phổ biến rộng rãi chính sách, pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm; kiến thức về các điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng.

- Nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền, hướng dẫn về công tác an toàn thực phẩm phù hợp với thói quen sản xuất, chế biến và tiêu dùng thực phẩm của từng vùng, từng loại đối tượng.

- Nâng cao chất lượng, tăng cường số lượng các tài liệu và thông điệp truyền thông về an toàn thực phẩm.

2.3. Nhóm giải pháp về chuyên môn kỹ thuật:

- Tăng cường năng lực của hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm:

+ Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế; thành lập phòng Thông tin truyền thông và Quản lý ngộ độc thực phẩm trực thuộc Chi cục; nghiên cứu thành lập Trung tâm An toàn vệ sinh thực phẩm tuyến quận, huyện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV của Liên bộ Bộ Y tế-Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

+ Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường số lượng biên chế cho Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thành lập phòng Kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trực thuộc Chi cục; bố trí cán bộ chuyên trách về an toàn thực phẩm trực thuộc Chi cục tại các quận, huyện.

+ Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên ngành cho các Chi cục và các đơn vị sự nghiệp làm công tác an toàn thực phẩm đảm bảo đủ điều kiện, năng lực triển khai nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu công tác an toàn thực phẩm.

+ Bố trí đủ nhân lực, đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ và thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm của các Chi cục theo quy định tại Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/2/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

- Đẩy mạnh công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm:

+ Tăng cường thanh tra, kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất kinh doanh hóa chất, bảo vệ thực vật và các vật tư nông nghiệp; bảo đảm sử dụng đúng chất lượng, chủng loại, liều lượng, thời gian cách ly của các loại vật tư nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm.

+ Thường xuyên giám sát, kiểm tra tồn dư hóa chất độc hại trong nông sản, thủy sản thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ giết mổ và vệ sinh thú y, vệ sinh thủy sản; kiểm tra việc thực hiện các quy định bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi sản xuất.

+ Ngăn chặn có hiệu quả việc kinh doanh hàng thực phẩm giả, kém chất lượng, quá hạn sử dụng, vi phạm quy định ghi nhãn hàng hóa, có nguồn gốc nhập lậu và gian lận thương mại, hàng thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

+ Tăng cường giám sát, thanh tra các cơ sở dịch vụ ăn uống; kịp thời phát hiện, giám sát các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục triển khai và nhân rộng các mô hình quản lý an toàn thực phẩm tiên tiến:

+ Phổ biến, hướng dẫn, tư vấn cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực hiện thực phẩm áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tiên tiến và áp dụng các quy trình thực hành sản xuất tốt (GMP, GHP, HACCP, ISO: 9001, ISO 22000).

+ Phổ biến, hướng dẫn, tư vấn cho các cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản quy mô tập trung áp dụng quy định về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP). Khuyến khích các cơ sở quy mô nhỏ áp dụng quy trình này.

+ Xúc tiến các hoạt động hỗ trợ chứng nhận và công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thực phẩm.

- Nâng cao năng lực phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm:

+ Tăng cường năng lực hoạt động của hệ thống giám sát, ghi nhận và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

+ Kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, đặc biệt là các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm của các cơ sở bếp ăn tập thể, cung cấp suất ăn sẵn, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, lễ hội, thức ăn đường phố, chợ, cảng, trường học, khu công nghiệp và khu chế xuất. Quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị có cơ sở dịch vụ ăn uống, kiên quyết không để các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật sản cuất, kinh doanh thực phẩm, cung ứng dịch vụ ăn uống. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

+ Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được cấp chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm; đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy trình, thủ tục thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa trước khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Xây dựng hệ thống cảnh báo và phân tích nguy cơ mất an toàn thực phẩm làm cơ sở cho công tác quản lý an toàn thực phẩm dựa vào bằng chứng:

+ Hình thành hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ mất an toàn thực phẩm làm cơ sở khoa học cho công tác quản lý an toàn thực phẩm.

+ Xử lý chủ động, nhanh chóng các sự cố khẩn cấp về mất an toàn thực phẩm và kịp thời đề xuất, triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả.

2.4. Nhóm giải pháp về nguồn lực:

- Tăng cường đào tạo, tập huấn về an toàn thực phẩm:

+ Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố nghiên cứu, mở mã ngành đào tạo về an toàn thực phẩm; chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo để cung cấp nguồn nhân lực cho lĩnh vực an toàn thực phẩm.

+ Tổ chức đào tạo lại cán bộ quản lý, thanh tra, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm tại các tuyến; từng bước tăng tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học, trên đại học.

+ Nghiên cứu, xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực có chuyên môn, nghiệp vụ cao về thực phẩm và các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm.

+ Đưa nội dung giáo dục an toàn thực phẩm vào chương trình của các cấp học phổ thông.

+ Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về an toàn thực phẩm.

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hỗ trợ kỹ thuật, tài trợ nguồn lực và trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác an toàn thực phẩm.

- Từng bước tăng mức đầu tư từ ngân sách thành phố phù hợp với mức tăng thu ngân sách hàng năm và đáp ứng yêu cầu công tác an toàn thực phẩm. Đồng thời đẩy mạnh huy động xã hội hóa, đa dạng hóa các nguồn lực tài chính cho công tác an toàn thực phẩm.

+ Triển khai thực hiện xã hội hóa một số khâu dịch vụ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật và lộ trình xã hội hóa của Nhà nước.

+ Phát huy vai trò của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, đoàn thể trong việc tham gia bảo đảm an toàn thực phẩm.

+ Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, liên doanh, liên kết, chuyển giao công nghệ về kiểm nghiệm thực phẩm và chứng nhận điều kiện an toàn thực phẩm.

IV. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN CHỦ YẾU:
1. Sở Y tế chủ trì thực hiện:

- Chương trình Mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 20111-2015.

- Đề án Đào tạo nguồn nhân lực bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Đề án Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về an toàn thực phẩm giai đoạn đến 2015.

- Đề án Nâng cao năng lực thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện:

- Đề án Bảo đảm an toàn thực phẩm trong giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm.

- Đề án Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn.

3. Sở Công thương chủ trì thực hiện:

- Đề án Kiểm soát an toàn thực phẩm đối với hàng hóa thực phẩm nhập khẩu.

- Đề án Chợ bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Đề án Nâng cao năng lực kiểm tra, kiểm soát của lực lượng quản lý thị trường đối với thực phẩm lưu thông trên thị trường.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, các ngành liên quan tổ chức chỉ đạo, triển khai các nội dung Kế hoạch hành đồng thực hiện Chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020 trên địa bàn thành phố trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện các chương trình, đề án về an toàn thực phẩm do Bộ Y tế triển khai.

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra về an toàn thực phẩm.

- Cơ quan đầu mối theo dõi, giám sát, đôn đốc các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện Kế hoạch hành động này. Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện của các ngành, địa phương, đơn vị; tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Y tế.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở Công thương và các ngành liên quan tổ chức chỉ đạo, triển khai các nội dung Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020 trên địa bàn thành phố trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện các chương trình, đề án về an toàn thực phẩm do Bộ Y tế triển khai.

- Chỉ đạo xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất nông sản, thủy sản thực phẩm an toàn; triển khai áp dụng các quy trình sản xuất phù hợp đối với các hộ sản xuất nông sản, thủy sản thực phẩm.

- Tăng cường thanh tra, kiểm soát chặt chẽ chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn từ các khâu sản xuất, thu gom, bảo quản, sơ chế, chế biến thực phẩm và sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, thủy sản.

- Phối hợp với Sở Y tế trong việc quản lý nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm khi xảy ra ngộ độc thực phẩm.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan đầu mối là Sở Y tế.

3. Sở Công thương:
- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành liên quan tổ chức chỉ đạo, triển khai các nội dung Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020 trên địa bàn thành phố trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện các chương trình, đề án về an toàn thực phẩm do Bộ Công thương triển khai.

- Chỉ đạo triển khai và kiểm tra việc thực hiện các quy định bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị; đặc biệt là các chợ đầu mối.

- Tăng cường thanh tra, kiểm soát, ngăn chặn việc sản xuất, lưu thông, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, nhập lậu, gian lận thương mại.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan đầu mối là Sở Y tế.

4. Sở Khoa học và Công nghệ:
- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn, thẩm định, chứng nhận cho các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm đạt tiêu chuẩn hệ thống chất lượng tiên tiến, chứng nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và nhãn sản phẩm thực phẩm theo quy định của nhà nước.

- Khuyến khích thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Kiểm soát chặt chẽ việc cung ứng các dịch vụ ăn uống trong các trường học; xây dựng các mô hình bếp ăn trong trường học bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức tuyên truyền, giáo dục về án toàn thực phẩm trong trường học; đưa nội dung an toàn thực phẩm vào giảng dạy ở các cấp học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; huy động giáo viên và học sinh tham gia tích cực công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về an toàn thực phẩm vào kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội hàng năm và dài hạn của thành phố.

- Phối hợp với Sở Tài chính bố trí nguồn lực đầu tư cho các ngành thực hiện các chương trình, dự án, đề án về an toàn thực phẩm.

- Phối hợp với các ngành liên quan huy động các nguồn lực hỗ trợ khác thực hiện các chương trình, đề án về an toàn thực phẩm.

7. Sở Tài chính:
- Cân đối, bố trí ngân sách hàng năm cho các chương trình, đề án về an toàn thực phẩm được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các chương trình, đề án đảm bảo hiệu quả và theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

8. Sở Nội vụ:
- Chủ trì, cùng các ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp về an toàn thực phẩm và bố trí biên chế cho các đơn vị từ thành phố đến quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

- Hướng dẫn triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác an toàn thực phẩm theo quy định.

9. Công an thành phố:
- Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

10. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng:
- Tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và thực hành về an toàn thực phẩm cho nhân dân khu vực đóng quân; nhất là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

- Phối hợp với lực lượng hải quan và các ngành chức năng kiểm soát, ngăn chặn, xử lý việc nhập lậu thực phẩm và các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

11. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Phối hợp với các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương hướng dẫn các cơ quan báo, đài thành phố và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về an toàn thực phẩm.

12. Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng:
- Tăng cường thời lượng, bố trí chuyên trang, chuyên mục thường xuyên thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức và các thông điệp về an toàn thực phẩm.

13. Các Sở, ban, ngành, tổ chức hội, đoàn thể:
- Có trách nhiệm phối hợp, tham gia thực hiện các nội dung Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, hướng dẫn các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm nhằm thay đổi nhận thức, thực hành về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm.

- Phát động phong trào toàn dân tham gia vào công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; chú trọng các đối tượng phụ nữ, nông dân và những người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm quy mô hộ gia đình hoặc nhỏ lẻ.

14. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:
- Căn cứ Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020 và Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân thành phố; hướng dẫn của các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương; căn cứ đặc điểm, tình hình cụ thể và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của từng địa phương để xây dựng Kế hoạch hành động 5 năm và hàng năm về an toàn thực phẩm phù hợp và tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện trên địa bàn.

- Chủ động, tích cực huy động bổ sung nguồn lực để thực hiện Kế hoạch hành động đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra.

- Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về an toàn thực phẩm vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

- Phối hợp với các ngành liên quan bố trí đủ cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm ở địa phương; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hành động và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định./.

